
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-SNN       Hà Tĩnh, ngày     tháng 4 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026; 

quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh Chi cục trưởng, 

 Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản 

 
   

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Quyết định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng Quy định về công tác Quy hoạch cán bộ; 

Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức 

Trung ương về Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác cán bộ; 

Căn cứ Quyết định số 55/ 2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh về Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh 

nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND 

tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 

51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015; 

Căn cứ Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Chi cục trưởng Chi cục 

Thủy sản tại Tờ trình số 111/TTr-TS ngày 14/4/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 

2026; quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh Chi cục trưởng, Phó Chi 

cục trưởng Chi cục Thủy sản (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản có trách nhiệm định kỳ rà soát, 

bổ sung quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng đối với cán bộ trong danh sách quy hoạch. Phối hợp tham mưu thực 

hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ quy hoạch theo quy định.  

 



 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản; thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và các ông bà có tên trong danh sách quy hoạch nêu 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- UBND tỉnh;  (để báo cáo)     

- Sở Nội vụ;                              

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- BCH Đảng ủy Sở; 

- Lưu VT, TCCB.    

 GIÁM ĐỐC 
 

 

                        

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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DANH SÁCH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ NHIỆM KỲ 2021-2026 

Đơn vị: Chi cục Thủy sản 
 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN  ngày      /4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc  
Quê Quán 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Trình độ Chức 

danh đã 

được phê 

duyệt quy 

hoạch 

Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(ĐT1 

ĐT 2) 

Học 

hàm, 

học vị 

Chuyên môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

I Chức danh: Chi cục trưởng 

1 Lưu Quang Cần 12/5/1972` Nam Kinh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó Chi 

cục Trưởng 

Thạc 

sỹ 

Đại học Thủy 

sản, hệ mở 

rộng, ngành 

Nuôi trồng thủy 

sản; Thạc sỹ 

quản lý kinh tế 

Cao 

cấp 

Chi cục 

trưởng 
1 

2 
Nguyễn Bùi 

Thanh Sơn 
2/2/1983 Nam Kinh 

Xã Sơn Bình, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Nha 

Trang; hệ chính 

quy; ngành nuôi 

trồng thủy sản 

Trung 

cấp 

Chi cục 

trưởng, Phó 

Chi cục 

Trưởng 

2 

3 
Nguyễn Thị Hoài 

Thúy 
4/4/1978 Nữ Kinh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ chính 

quy, ngành 

Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 

Trung 

cấp 

Chi cục 

trưởng, Phó 

Chi cục 

Trưởng 

2 
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II Chức danh: Phó Chi cục trưởng 

1 Lương Sỹ Công 9/10/1975 Nam Kinh 

Xã Bùi La 

Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ mở 

rộng, ngành 

nuôi trồng thủy 

sản 

Sơ 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng, 

Trưởng 

phòng 

2 

2 Phạm Ngọc Đài 10/1/1977 Nam Kinh 

Xã Quang 

Vĩnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ mở 

rộng, ngành 

nuôi trồng thủy 

sản 

Sơ 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng, 

Trưởng 

phòng 

2 

3 
Nguyễn Trọng 

Nhật 
12/9/1976 Nam Kinh 

Phường Đậu 

Liêu, TX. Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ chính 

quy, ngành 

Khai thác hàng 

hải thủy sản 

Trung 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng 
1 

4 
Nguyễn Bùi 

Thanh Sơn 
2/2/1983 Nam Kinh 

Xã Sơn Bình, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Nha 

Trang; hệ chính 

quy; ngành nuôi 

trồng thủy sản 

Trung 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng 
1 

5 
Nguyễn Thị Hoài 

Thúy 
4/4/1978 Nữ Kinh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ chính 

quy, ngành 

Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 

Trung 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng 
1 

6 
Nguyễn Hữu 

Toàn 
10/2/1985 Nam Kinh 

Xã Lưu Vĩnh 

Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Nha 

Trang, hệ chính 

quy, ngành 

Khai thác thủy 

sản 

Sơ 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng, 

Trưởng 

phòng 

2 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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DANH SÁCH QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị: Chi cục Thủy sản 
 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN, ngày    /4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc  
Quê Quán 

Chức vụ, 

đơn vị 

công tác 

Trình độ Chức 

danh đã 

được phê 

duyệt quy 

hoạch 

Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(ĐT1 

ĐT 2) 

Học 

hàm, 

học vị 

Chuyên môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

I Chức danh: Chi cục trưởng 

1 Lưu Quang Cần 12/5/1972` Nam Kinh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó Chi 

cục Trưởng 

Thạc 

sỹ 

Đại học Thủy 

sản, hệ mở 

rộng, ngành 

Nuôi trồng thủy 

sản; Thạc sỹ 

quản lý kinh tế 

Cao 

cấp 

Chi cục 

trưởng 
1 

2 
Nguyễn Bùi 

Thanh Sơn 
2/2/1983 Nam Kinh 

Xã Sơn Bình, 

huyệnHương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Nha 

Trang; hệ chính 

quy; ngành nuôi 

trồng thủy sản 

Trung 

cấp 

Chi cục 

trưởng, Phó 

Chi cục 

trưởng 

2 

3 
Nguyễn Thị Hoài 

Thúy 
4/4/1978 Nữ Kinh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ chính 

quy, ngành 

Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 

Trung 

cấp 

Chi cục 

trưởng, Phó 

Chi cục 

trưởng 

2 
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II Chức danh: Phó Chi cục trưởng 

1 Lương Sỹ Công 9/10/1975 Nam Kinh 

Xã Bùi La 

Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ mở 

rộng, ngành 

nuôi trồng thủy 

sản 

Sơ 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng, 

Trưởng 

phòng 

2 

2 
Nguyễn Trọng 

Nhật 
12/9/1976 Nam Kinh 

Phường Đậu 

Liêu, TX. Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ chính 

quy, ngành 

Khai thác hàng 

hải thủy sản 

Trung 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng 
1 

3 Phan Văn Quý 15/5/1982 Nam Kinh 

Xã An Dũng, 

huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ chính 

quy, ngành khai 

thác thủy sản  

Sơ 

cấp 

Trưởng 

phòng 
2 

4 
Nguyễn Bùi 

Thanh Sơn 
2/2/1983 Nam Kinh 

Xã Sơn Bình, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Nha 

Trang; hệ chính 

quy; ngành nuôi 

trồng thủy sản 

Trung 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng 
1 

5 
Nguyễn Thị Hoài 

Thúy 
4/4/1978 Nữ Kinh 

Xã Kim Song 

Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Thủy 

sản, hệ chính 

quy, ngành 

Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 

Trung 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng 
1 

6 
Nguyễn Hữu 

Toàn 
10/2/1985 Nam Kinh 

Xã Lưu Vĩnh 

Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Phó trưởng 

phòng 
Kỹ sư 

Đại học Nha 

Trang, hệ chính 

quy, ngành 

Khai thác thủy 

sản 

Sơ 

cấp 

Phó Chi 

cục trưởng, 

Trưởng 

phòng  

2 

 
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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